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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Nam. 

Các Thẩm phán: Ông Ma Ngọc Trung và bà Nguyễn Thanh Hương; 

- Thư ký phiên tòa: Bà La Thu Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Bà Ngô Thị Vỹ - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 70/2023/TLPT - DS, ngày 05 

tháng 12 năm 2023, về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 115/2023/DS - ST ngày 19/9/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 17/2024/QĐ-PT, ngày 

29 tháng 01 năm 2024, quyết định hoãn phiên toà số 40/2024/QĐ-PT, ngày 01 tháng 

3 năm 2024 của Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, giữa các đương sự: 

           1. Nguyên đơn: Ông Đỗ Văn K, sinh năm 1960 - có mặt; 

 Địa chỉ: Thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh Tuyên Quang. 

           2. Bị đơn: - Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1970 - có mặt; 

                            - Bà Phạm Thị L, sinh năm 1973 - có mặt; 

 Cùng địa chỉ: Thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Bà Hoàng Thị D, sinh năm 1968 - có mặt; 

Địa chỉ: Thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh Tuyên Quang. 

          4. Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Đỗ Văn K. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Đỗ Văn 

K trình bày: Năm 2001 vợ chồng ông K chuyển nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn 

Văn P và bà Phạm Thị L một diện tích đất để làm nhà ở tại Thôn C, xã Đ, huyện 

H, tỉnh Tuyên Quang, trong giấy tờ chuyển nhượng có ghi rõ cạnh giáp mặt đường 

quốc lộ 2C có chiều dài 3m; cạnh giáp đường liên thôn có tổng chiều dài 53m; cạnh 

đáy giáp nhà ông Đoàn Thanh L1 có chiều dài 8m; cạnh còn lại giáp đất nhà ông 
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K chiếu theo đường thẳng. Năm 2013 ông P làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất có đề nghị ông ký hộ giáp ranh, sau khi đối chiếu thấy 

đúng nên ông K có ký giáp ranh hoàn thiện hồ sơ cho ông P. Đến năm 2019 khi 

ông P làm nhà có lấn sang phần đất của gia đình nhà ông K, cụ thể: Cạnh giáp mặt 

đường quốc lộ 2 C lấn chiếm 01m; Cạnh giáp nhà ông K, tại điểm hết phần hành 

lang giao thông (hành lang giao thông là 17m) lấn chiếm 1,65m; tại góc nhọn cạnh 

đáy (điểm kết thúc đất của ông P) lấn chiếm 0,4m. Ông K phát hiện việc ông P lấn 

chiếm đất nên yêu cầu ông P dừng xây dựng, đồng thời báo UBND xã Đ giải quyết, 

nhưng ông P không trả lại đất mà vẫn tiếp tục xây dựng nhà cửa. Vì vậy ông đề 

nghị Toà án nhân dân huyện H giải quyết buộc ông Nguyễn Văn P và bà Phạm Thị 

L trả lại diện tích đất lấn chiếm, cụ thể: Cạnh giáp mặt đường quốc lộ 2C lấn chiếm 

01m; Cạnh giáp nhà ông K, tại điểm hết phần hành lang giao thông (hành lang giao 

thông là 17m) lấn chiếm 1,65m; tại góc nhọn cạnh đáy (điểm kết thúc đất của ông 

P) lấn chiếm 0,4m; đồng thời buộc ông P bà L di dời toàn bộ tài sản trả lại mặt 

bằng diện tích đất lấn chiếm cho ông. 

Tại phiên toà ông Đỗ Văn K giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, nhất trí với kết 

quả xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản. Ông K xác định diện tích đất mà 

gia đình ông Nguyễn Văn P đã lấn chiếm của gia đình ông K đúng như diện tích 

đất được xác định theo kết quả xem xét thẩm định tại chỗ.  

Bị đơn ông Nguyễn Văn P trình bày: Năm 2001 gia đình ông P có mua một 

mảnh đất cùng rặng tre của vợ chồng ông Đỗ Văn K để làm nhà ở với diện tích đất 

318m2, (có giấy tờ mua bán viết tay, có chữ ký của hai bên và chứng kiến của 

trưởng thôn ông Phạm Văn H). Ngay sau khi mua đất gia đình ông P đã xây dựng 

một căn nhà cấp 4 và xây hàng rào gạch xi măng xung quanh diện tích đất mua của 

gia đình ông K. Năm 2001 khi gia đình ông làm nhà, ông K đã nhận làm phần 

móng nhà, trực tiếp gác móng cùng đội thợ xây và gia đình ông, khi tiến hành xây 

dựng ngôi nhà được ông Ng và ông N (là thợ xây) thi công xây dựng cho gia đình 

ông, hai thợ xây là hai em rể của ông K và được ông K thới thiệu dẫn thợ đến. Thửa 

đất ông P mua của gia đình ông K đã được UBND huyện H cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BX 171667, cấp ngày 20/6/2017, chủ sử dụng đất Nguyễn 

Văn P, Phạm Thị L với diện tích đất được cấp 294m2, khi làm hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đã được ông K ký giáp ranh vào hồ sơ, khẳng định đất không 

có tranh chấp. Đến ngày 02/10/2019 gia đình ông P khởi công xây dựng căn nhà 

mới ra phía trước căn nhà cũ, nhưng vẫn trong phạm vi tường rào đã xây dựng 19 

năm, ngày 01/10/2019 gia đình ông P gác móng nhà mới có mời ông K sang cùng 

chứng kiến và xác định ranh giới cho thợ xây để gia đình ông khởi công, ông K có 

sang cùng căng dây xác định ranh giới cho thợ thi công trước sự chứng kiến của 

gia đình ông và đoàn thợ xây, đại diện là ông Bùi Văn U, trong khi gác móng ông 

Bùi Văn U có quay lại toàn cảnh thửa đất. Gia đình ông sử dụng đã 20 năm, không 

có tranh chấp với gia đình ông K. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông K lại làm đơn 

khởi kiện gia đình ông lấn chiếm đất của gia đình ông K, trong khi diện tích đất 
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được cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 294m2, còn thiếu 24 m2 so 

với giấy tờ mua bán ban đầu với gia đình ông K. Ông P không nhất trí với yêu cầu 

khởi kiện của ông Đỗ Văn K, khẳng định gia đình ông không lấn chiếm đất của gia 

đình ông K. 

Bị đơn bà Phạm Thị L trình bày: Bà L là vợ của ông P, bà L nhất trí với 

toàn bộ ý kiến của ông P đã trình bày, bà xác định từ năm 2001 vợ chồng bà mua 

đất của vợ chồng ông K, bà D, khi mua ông K, bà D đã xác định ranh giới đất, vợ 

chồng bà đã xây dựng nhà ở từ năm 2001 và xây dựng hàng rào để xác định ranh 

giới, không sử dụng lẫn chiếm đất của ông K bà D, bà L không nhất trí với yêu cầu 

khởi kiện của ông K, bà D. 

         Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị D trình bày: Bà D là 

vợ của ông K, bà D xác định toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông K là đúng, bà D 

đề nghị Toà án giải quyết buộc ông P, bà L trả lại cho vợ chồng bà diện tích đất đã 

lấn chiếm thể hiện như kết quả thẩm định. 

Kết quả xác minh, thu thập chứng cứ của Toà án nhân dân huyện H như 

sau: Toàn bộ diện tích đất của ông Đỗ Văn K và bà Hoàng Thị D đang sử dụng là 

diện tích đất thuộc thửa đất số 178, tờ bản đồ số 51, địa chỉ thửa đất tại Thôn C, xã 

Đ, huyện H, tỉnh Tuyên Quang (bản đồ dải thửa 299), có nguồn gốc của gia đình 

ông Hoàng Văn I khai phá. Ông K, bà D nhận chuyển nhượng toàn bộ thửa đất vào 

khoảng năm 1989 – 1990, đến năm 2001 ông K, bà D có chuyển nhượng một phần 

diện tích đất cho vợ chồng ông P, bà L. Ông P, bà L đã được UBND huyện H cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 171667, cấp ngày 20/6/2017, thửa đất 

số 180, tờ bản đồ số 51, diện tích đất 294m2. Toàn bộ diện tích đất còn lại vẫn 

thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông K, bà D, hiện trạng phần đất giáp với thửa 

đất của nhà ông K, bà D là đất trống, có trồng hoa màu. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 115/2023/DS-ST, ngày 19/9/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang, quyết định: 

Căn cứ Điều 26, 35, 36, 39, 147, 157, 158, 165, 166, 227, 271, 273 Bộ luật 

Tố tụng Dân sự; các Điều 100, 106, 166, 170, 202, 203 Luật đất đai năm 2013. 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án.  

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Văn K, về việc 

yêu cầu ông Nguyễn Văn P và bà Phạm Thị L trả lại diện tích đất 48,9 m2, vị trí 

đất tại thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh Tuyên Quang. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về chi phí tố tụng, án phí, về quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 20/9/2023 và ngày 02/10/2023, ông Đỗ Văn K kháng cáo toàn bộ bản 

án số 115/2023/DS-ST ngày 19/9/2023 của Toà án nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên 

Quang đề nghị Toà án cấp phúc thẩm giải quyết theo đúng sổ đỏ đã được nhà nước 
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cấp có đủ các ban ngành và các bên giáp ranh đã ký. Yêu cầu đo đạc lại hiện trạng 

nhà ông P đã xây dựng, ông K không đồng ý với bản trích đo của Toà án huyện H; 

Yêu cầu gia đình ông P trả lại diện tích đất lấn chiếm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn ông Đỗ Văn K kháng cáo bổ sung đề 

nghị Hội đồng xét xử huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 115/2023/DS-ST ngày 

19/9/2023 của Toà án nhân dân huyện H, do không đưa trưởng thôn tham gia tố 

tụng. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn P và bà Phạm Thị L đề nghị Toà án xét xử giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số 115/2023/DS-ST ngày 19/9/2023 của Toà án nhân dân 

huyện H. 

Bà Hoàng Thị D nhất trí nội dung kháng cáo của ông Đỗ Văn K. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm:  

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy 

định của Bộ luật Tố tụng Dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử đã 

thực hiện đảm bảo các thủ tục về phiên tòa phúc thẩm, sự có mặt của các thành viên 

Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các 

đương sự thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đơn kháng cáo 

của nguyên đơn ông Đỗ Văn K là hợp lệ trong hạn luật định, nội dung kháng cáo nằm 

trong nội dung bản án sơ thẩm. 

 Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự; không chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, giữ 

nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 115/2023/DS-ST ngày 19/9/2023 của Toà án 

nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang. 

Về án phí phúc thẩm: Ông Đỗ Văn K là người cao tuổi nên ông K được miễn 

toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: Trong các ngày 20/9/2023 và ngày 02/10/2023, Tòa án nhận 

được đơn kháng cáo của ông Đỗ Văn K kháng cáo toàn bộ bản án số 115/2023/DS-

ST ngày 19/9/2023 của Toà án nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang. Đơn kháng 

cáo được thực hiện trong thời hạn luật định, nội dung kháng cáo và quyền kháng 

cáo phù hợp với quy định của pháp luật, nên đơn kháng cáo hợp lệ.  

 [2]. Về nội dung kháng cáo của ông Đỗ Văn K yêu cầu gia đình ông P trả 

lại diện tích đất lấn chiếm, Hội đồng xét xử nhận thấy: Ngày 16/10/2001 vợ chồng 

ông Đỗ Văn K và bà Hoàng Thị D đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn 

Văn P và bà Phạm Thị L một ô đất diện tích đất tại Thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh 

Tuyên Quang, ngay sau khi nhận chuyển nhượng đất, vợ chồng ông P, bà L đã xây 

dựng hàng rào gạch xi măng xung quanh diện tích đất nhận chuyển nhượng của gia 

đình ông K và đồng thời cùng xây dựng nhà cấp 4, khi xây dựng nhà của gia đình 
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ông P, bà L thì ông K đã nhận làm phần móng nhà, ông Ng và ông N là em rể ông 

K cùng với ông K trực tiếp gác móng cùng xây dựng nhà. Thửa đất của vợ chồng 

ông P nhận chuyển nhượng của gia đình ông K đã được UBND huyện H, tỉnh 

Tuyên Quang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/6/2017 với tổng 

diện tích đất 294m2, khi làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ đã được ông K ký giáp 

ranh, khẳng định thửa đất không có tranh chấp. Đến ngày 02/10/2019 gia đình ông 

P xây dựng nhà mới trong khuôn viên tường rào của gia đình ông P đã được xây 

dựng 19 năm trước, ông P còn mời ông K sang để chứng kiến xác định ranh giới, 

ông K đã cùng đến căng dây xác định ranh giới cho đoàn thợ thi công, sau khi xây 

dựng xong gia đình ông P đã sử dụng ổn định. Điều đó khẳng định ranh giới diện 

tích đất giữa gia đình ông K và gia đình ông P đã được hai bên xác định là không 

có tranh chấp. Việc ông K khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn P và bà Phạm Thị 

L trả lại diện tích đất lấn chiếm 48,9m2, tại Thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh Tuyên 

Quang. Nhưng trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm và tại phiên toà 

phúc thẩm ông K không cung cấp được tài liệu chứng cứ, chứng minh diện tích đất 

48,9 m2 là của gia đình ông K. Do vậy không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của ông Đỗ Văn K về việc yêu cầu ông Nguyễn Văn P và bà Phạm Thị L trả 

lại diện tích đất 48,9m2. 

* Đối với yêu cầu kháng cáo đề nghị xem xét đo đạc lại hiện trạng nhà ông 

P đã xây dựng, Hội đồng xét xử thấy: Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 

17/4/2023 Toà án cấp sơ thẩm đã tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ diện tích 

đất tranh chấp, vợ chồng ông K và vợ chồng ông P đều có mặt cùng tham gia thẩm 

định, xác định ranh giới diện tích đất tranh chấp và đều nhất trí ký tên. Thành phần 

các cơ quan chuyên môn tiến hành xem xét thẩm định tài sản tranh chấp và ký xác 

nhận mảnh trích đo đã đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, việc ông K 

kháng cáo đề nghị thẩm định lại diện tích đất tranh chấp, nhưng không nêu ra được 

lý do cần phải xem xét thẩm định lại. Do vậy không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của ông K về việc xem xét thẩm định lại diện tích đất tranh chấp. 

* Đối với nội dung kháng cáo đề nghị huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 

115/2023/DS-ST ngày 19/9/2023, với lý do Toà án cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng 

không đưa trưởng thôn vào tham gia tố tụng để giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử 

xét thấy yêu cầu kháng cáo của ông Đỗ Văn K về việc đưa trưởng thôn vào tham 

gia tố tụng là không cần thiết, do vậy không có căn cứ huỷ bản án sơ thẩm. 

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, cần giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm 

số 115/2023/DS-ST, ngày 19/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Tuyên 

Quang  như ý kiến phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà phúc thẩm. 

Việc Toà án cấp sơ thẩm tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

Đỗ Văn K là có căn cứ. Tuy nhiên phần quyết định không giao quyền sử dụng đất là 

thiếu sót. Do vậy cần tuyên bổ sung giao quyền sử dụng đất cho bị đơn theo quy định. 

[4]. Về án phí: Do ông Đỗ Văn K là người cao tuổi nên được miễn toàn bộ 

án phí dân sự phúc thẩm. 

[5]. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308; Điều 148 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

          Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Đỗ Văn K. Giữ 

nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 115/2023/DS-ST ngày 19/9/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện H, tỉnh Tuyên Quang, như sau: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Văn K, về việc 

yêu cầu ông Nguyễn Văn P và bà Phạm Thị L trả lại diện tích đất 48,9m2, vị trí đất 

tại Thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh Tuyên Quang. Ông Nguyễn Văn P và bà Phạm 

Thị L được quyền sử dụng diện tích 48,9m2 đất được xác định tại các điểm nối 

liền liên tiếp: Điểm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13 (Có mảnh trích đo hiện 

trạng sử dụng đất ngày 26/5/2023 kèm theo).  

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do ông Đỗ Văn K là người cao tuổi nên 

được miễn toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (12/3/2024).            

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a  và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện H; 

- Chi cục THADS huyện H; 

- Các đương sự; 

- Văn phòng TA tỉnh; 

- Lưu hồ sơ. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  

 

 

               Nguyễn Đức Nam 
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